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10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 MÔN NGỮ VĂN 7 NĂM HỌC
2020-2021 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 1 

TRƯỜNG THCS PHONG HẢI

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài: Thế nào là quan hệ từ? Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ. Gạch dưới
các quan hệ từ trong đoạn văn đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 7

- Quan hệ từ: là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh,
nhân quả,... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.

- Đoạn văn mẫu: Em có một người bạn thân tên là Nga. Tuy em và bạn ấy không học cùng
lớp nhưng chúng  em vẫn  chơi  rất  thân với  nhau.  Nhà em và bạn  ấy  gần nhau, vì thế
chúng em hay sang nhà nhau chơi. Nga là một bạn nữ xinh xắn, dễ thương, đặc biệt bạn
học rất giỏi. Vì   tính nết vui vẻ, hòa đồng nên em rất yêu quý bạn ấy.

2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 2 

TRƯỜNG THCS PHÚ LỘC

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tìm quan hệ từ có thể dùng thành cặp với các quan hệ từ sau đây:

a. Nếu.....

b. Vì.......

c. Tuy......

d. Hễ......

e. Sở dĩ......

Câu 2: Điến các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy:

... ló, ... nhỏ, nhức..., ... khác, ... thấp, ... chếch, … ách.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 2

MÔN: NGỮ VĂN 7

Câu 1:
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a. Nếu trời mưa thì đường rất trơn.

b. Vì xe hỏng nên em phải đi bộ đến trường.

c. Tuy cuộc sống rất khó khăn nhưng An vẫn luôn học rất giỏi.

d. Hễ tôi học toán thì nó học văn.

e. Sở dĩ nó bị điểm kém học kì này là vì nó mải chơi điện tử.

Câu 2: Lấp ló, nho nhỏ, nhức nhối, khang khác, thâm thấp, chênh chếch, anh ách.

3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 3 

TRƯỜNG THCS PHONG ĐIỀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài: Chép thuộc lòng bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương. Bài thơ có những
nét nghĩa nào? Nét nghĩa nào quyết định giá trị bài thơ? Tại sao?

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 3

MÔN: NGỮ VĂN 7

- Chép thuộc lòng:

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữu tấm lòng son”.

- Bài thơ “Bánh trôi nước” gồm hai lớp nghĩa:

+ Nghĩa thứ nhất: Miêu tả bánh trôi nước khi đang được luộc chín.

+ Nghĩa thứ hai: phản ánh vẻ đẹp, phẩm chất và thân phận của người phụ nữ trong xã hội
cũ.

- Trong hai nghĩa trên nghĩa thứ hai quyết định giá trị bài thơ. Vì nó thể hiện tư tưởng ý đồ
mà tác giả muốn gửi gắm vào tác phẩm, đó cũng là mục đích ra đời của bài thơ đó là nhà
thơ muốn nói lên vẻ đẹp của người phụ nữ: hình thể xinh đẹp, phẩm chất trong trắng, dù
gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn giữ được tấm lòng son sắt, thủy chung.

4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 4 

TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài: So sánh cụm từ “ta với ta” trong bài “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyễn và
cụm từ “ta với ta” trong bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 4

MÔN: NGỮ VĂN 7

- Hai bài thơ đều kết thúc bằng cụm từ “ta với ta”, hai cụm từ giống nhau về hình thức 
nhưng khác nhau về nội dung, ý nghĩa biểu đạt:

+ Ở “Bạn đến chơi nhà” cụm từ có ý nghĩa chỉ hai người chủ và khách – hai người bạn. 
Cụm từ cho thấy sự thấu hiểu, cảm thông, gắn bó thân thiết giữa hai người bạn tri kỉ.

+ Ở “Qua đèo ngang” cụm từ có ý chỉ 1 người – chủ thể trữ tình của bài thơ. Cụm từ thể 
hiện sự cô đơn không thể sẻ chia của nhân vật trữ tình.

5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 5 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (5.0 điểm): Hãy tìm và nêu ý nghĩa của trạng ngữ trong mỗi câu sau:

a. Để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và phát triển cho tâm hồn, trí tuệ, không có gì thay thế
được việc đọc sách.

b. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành
một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn
chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước.

c. Trong khoang thuyền, dàn nhạc gồm đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, nhị, đàn tam. Ngoài ra
còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp.

d. Hôm nay, anh làm gì thế?

- Tôi đọc báo hôm qua.

Câu 2: (5.0 điểm): Hãy viết đoạn văn ngắn trong đó có sử dụng câu rút gọn, câu đặc biệt
và trạng ngữ.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 5

MÔN: NGỮ VĂN 7

Câu 1: Trạng ngữ – ý nghĩa:

a. Để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và phát triển cho tâm hồn, trí tuệ. Trạng ngữ chỉ mục
đích. 

b. Từ xưa đến nay: Trạng ngữ chỉ thời gian; mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng: Trạng ngữ chỉ
thời gian.

c. Trong khoang thuyền: Trạng ngữ chỉ nơi chốn.

d. Hôm nay: Trạng ngữ chỉ thời gian.

Câu 2: 

- Hình thức trình bày (chính tả, từ, ngữ, câu,…).

- Đúng hình thức đoạn văn.
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- Có sử dụng câu rút gọn, câu đặc biệt và trạng ngữ. 

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 6 

TRƯỜNG THCS MỸ KHÁNH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (5.0  điểm): Hãy chép lại  theo trí  nhớ bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện
Thanh Quan nêu nội dung, nghệ thuật của bài thơ?

Câu 2: (5.0 điểm): Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về một bài ca dao mà em
yêu thích trong chương trình Ngữ văn 7, tập 1.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 6

MÔN: NGỮ VĂN 7

Câu 1: 

- Chép thuộc lòng bài thơ “Qua Đèo Ngang”:

“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

Lom khom dưới núi tiều vài chú,

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.

Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng, ta với ta.”

- Nội dung và nghệ thuật bài thơ:

+ Nội dung: Cảnh tượng Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, thấp thoáng có sự sống con
người nhưng còn hoang sơ đồng thời thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà, nỗi buồn thầm
lặng cô đơn của tác giả.

+ Nghệ thuật : Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Sử dụng
từ láy gợi hình gợi cảm và nghệ thuật đối lập, đảo ngữ.

Câu 2: Cảm nghĩa về bài ca dao: “Công cha như núi ngất trời”:

- Hai câu đầu: Khẳng định công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái:

+ So sánh “công cha” với “núi”, “nghĩa mẹ” với “nước” - vừa cụ thể vừa trừu tượng làm nổi
bật công cha nghĩa mẹ dành cho con cái là vô cùng lớn lao không thể đo đếm được.

+ Sử dụng phép đối: “Công cha” – “Nghĩa mẹ” ; “Núi ngất trời” – “nước biển Đông” ⇒ Tạo
cách nói truyến thống khi ca ngợi công lao cha mẹ trong ca dao.

- Hai câu sau: Lời nhắn nhủ ân tình thiết tha về đạo làm con:
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+ “Cù lao chín chữ” là thành ngữ Hán Việt -> tượng trưng cho công lao cha mẹ sinh thành,
nuôi dưỡng dạy bảo con cái vất vả, khó nhọc nhiều bề.

+ Khuyên những người con biết ghi lòng tạc dạ công ơn to lớn của cha mẹ.

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 7 

TRƯỜNG THCS GIAI XUÂN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài: Viết đoạn văn (9-11 câu) nêu cảm nhận của em về thân phận của người phụ nữ
trong xã hội phong kiến qua văn bản “ Bánh trôi nước” của nhà thơ Hồ Xuân Hương.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 7

MÔN: NGỮ VĂN 7

- Yêu cầu chung: Học sinh tạo lập được đoạn văn đảm bảo nội dung và hình thức theo
yêu cầu.

- Yêu cầu cụ thể:

+ Hình thức trình bày: đảm bảo dung lượng yêu cầu và thể thức của đoạn văn, trình bày
sạch sẽ, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.

+ Cách diễn đạt :đúng vấn đề, mạch lạc, trôi chảy: hình ảnh người phụ nữ trong xã hội
phong kiến thông qua bài “ Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương.

+ Phần nội dung: Cần làm nổi bật được các ý:

 Cảm nhận về vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ.

 Cảm nhận về thân phận long đong , lận đận, phụ thuộc vào người khác của người
phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa.

 Phẩm chất thuỷ chung son sắc của người phụ nữ trước hoàn cảnh phũ phàng của
cuộc đời.

 Vẻ đẹp của họ thật đáng quý, đáng ngợi ca, trân trọng…

+ Tính sáng tạo: Học sinh có sự diễn đạt sáng tạo, hay.

+ Chính tả, ngữ pháp: Học sinh viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 8 

TRƯỜNG THCS ĐIỀN LỘC

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài: Trong năm học vừa qua em có rất nhiều kỷ niệm với thầy cô, bạn bè, mái trường...
Hãy kể lại một kỷ niệm em cho là đáng nhớ nhất.
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 8

MÔN: NGỮ VĂN 7

- Yêu cầu về kỹ năng: Học sinh viết được một bài tự sự có bố cục rõ ràng. Biết kết hợp
các yếu tố miêu tả, biểu cảm.

- Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau miễn là làm rõ được
yêu cầu của đề. Một số gợi ý:

+ Mở bài: Giới thiệu về kỷ niệm khó quên: Với ai, về việc gì.

+ Thân bài:

 Hoàn cảnh xảy ra sự việc.

 Diễn biến sự việc.

 Mở đầu; Thắt nút, cao trào, gỡ nút; Kết thúc.

 Bài học rút ra.

+ Kết bài: Tình cảm thái độ đối với câu chuyện.

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 9 

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN MIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu  1: (5.0  điểm): Có  bạn  cho  rằng  cụm từ  “ta  với  ta”  trong  hai  bài  thơ “Qua  đèo
ngang” và “Bạn đến chơi nhà” hoàn toàn chẳng khác gì nhau. Em có tán thành ý kiến đó
không? Vì sao?

Câu 2: (5.0 điểm): Bài thơ Bánh trôi nước có những lớp nghĩa nào? Trong đó lớp nghĩa
nào quyết định giá trị bài thơ? Vì sao?

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SỐ 9

MÔN: NGỮ VĂN 7

Câu 1:

- Hai bài thơ đều kết thúc bằng cụm từ “ta với ta”, hai cụm từ giống nhau về hình thức
nhưng khác nhau về nội dung, ý nghĩa biểu đạt.

+ Ở “Bạn đến chơi nhà” cụm từ có ý nghĩa chỉ hai người chủ và khách – hai người bạn.
Cụm từ cho thấy sự thấu hiểu, cảm thông, gắn bó thân thiết giữa hai người bạn tri kỉ.

+ Ở “Qua đèo ngang” cụm từ có ý chỉ 1 người – chủ thể trữ tình của bài thơ. Cụm từ thể
hiện sự cô đơn không thể sẻ chia của nhân vật trữ tình.

Câu 2: 

- Bài thơ có hai lớp nghĩa:

+ Nghĩa tả thực: Miêu tả hình dáng, đặc điểm của chiếc bánh trôi nước.
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+ Nghĩa ẩn dụ: Phản ánh vẻ đẹp, phẩm chất và thân phận của người phụ nữ trong xã hội
cũ.

- Trong hai nghĩa trên, nghĩa thứ hai quyết định giá trị bài thơ. Vì : thông qua hình tượng
chiếc bánh trôi, nhà thơ muốn nói lên vẻ đẹp của người phụ nữ: hình thể xinh đẹp, phẩm
chất trong trắng, dù gặp cảnh ngộ nào vẫn giữ được tấm lòng son sắt, thuỷ chung.

10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Ngữ Văn 7 số 10 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

BÁNH TRÔI NƯỚC

Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

(Hồ Xuân Hương)

Câu 1. (3.0 điểm): Bài thơ “Bánh trôi nước” thuộc thể thơ nào? 

Câu 2. (3.0 điểm): Hãy ghi lại hai câu hát than thân bắt đầu bằng hai từ “Thân em”? 

Câu 3. (4.0 điểm): Chỉ ra mối liên quan trong cảm xúc giữa bài thơ Bánh trôi nước của Hồ
Xuân Hương với các câu hát than thân bắt đầu bằng cụm từ “Thân em”? 
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Câu 1: Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt. Tác giả: Hồ Xuân Hương.

Câu 2: “Thân em như trái bần trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu”.

Câu 3: Mô típ: “thân em”. Cảm xúc gợi lên từ cụm từ “thân em”: ngậm ngùi, buồn thương,
xót xa, cay đắng, tủi nhục về một thân phận bé nhỏ, hèn mọn, bị vùi dập trong xã hội xưa.
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